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Tóm tắ t. Chia sẻ và sử dụng lại nội dung trong các hệ thống đào tạo trực tuyến (web-based 
trainning) đang là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như người phát ừiển hệ thống. Đã 
có một số chuẩn được đạt ra cho chia sé nội dung như SCORM. Tuy nhiên, quá trình chia sẻ nội 
dung giừa các hệ thống chủ yếu được thực hiện theo hình thức offline dẫn đến khó khăn trong 
quản lý và cập nhật nội dung. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một mô hình chia sẻ nội dung 
động dựa trẽn cơ chế phân tách hệ thống WBT thành hai hệ thống hoạt động độc lập; hệ thống 
quản trị dạy/học và hệ thống quản lý nội dung bài giàng, đồng thời xác định một giao diện chuẩn 
hóa giữa hai loại hệ thống này. Chúng tôi đà phát ưiển hệ thống thực nghiệm và thực nghiệm bước 
đằu cho thấy hệ quản trị 1>ỌC và quàn trị nội dung tương tác ổn định.

1. Đặt vấn đề

Đ ào tạo điện từ (E -lcarn in g) nói chung và  
đ ào  tạo trực tuyến  (W B T  -  W eb -B ased  
T rainning) nói riêng đang phát triển mạnh m ẽ  
và m ang lại lợi ích to lớn cho người học. c ỏ  rất 
nhiều  hệ thống đào tạo điện lừ  đư ợc nghiên  cứu  
và triển khai trên thế g iớ i cũ n g như lại V iệt 
N am . T rong v iệc  triển khai e-learn ing , m ột nhu 
cầu lớn được đặt ra là ch ia  sè  và sử  dụng lại nội 
dung đào tạo (bài g iảng , lài l iộ u , .. .)  g iữa các hệ 
thống khác nhau. H iện nay, m ỗi hệ thống e- 
lca m in g  sờ  lìừu m ột cơ  sở  dữ liệu các bài g iàng  
có  cấu trúc nội dung khác nhau và đư ợc quản lý 
bởi m ột tập họp các m ôđun chức năng (hay còn  
gọ i là phán hệ quàn trị nội dung -  L C M S [l-3 ])
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và v iệc  khai thác thông tin của phân hệ này (do  
phân hệ quàn trị học -  L M S [1 ,2 ,4 ] đàm nhận) 
phải tuân theo  những quy tắc riêng.

Đẻ chia sỏ nội dung, xu hướng nghiên cứu 
hiện nay là chuẩn hóa cấu trúc cùa các bài 
giảng. Nhiều chuẩn đã được nghiên cứu và phát 
triển, trong đó được sử dụng rộng rãi nhất hiện 
nay là chuẩn SCORM[5-7]. Các hệ thống tuân 
theo chuẩn SCORM có thể chia sẻ nội dung bài 
giảng theo phương thức đỏng gỏi bài giàng theo 
chuẩn, phân phối và sử dụng lại bài giảng bằng 
cách nhập gói bài giảng vào hệ thống sử dụng. 
Tuy nhiên, mô hinh này có điểm hạn chế là việc 
chia sé nội dung lại hoạt động theo hình thức 
phi trực tuyến (o fflin e ) , do đó khi có  sự thay 
đồi nội dung ờ bên tạo bài giảng thì phải thực 
hiện lại quá trình đóng gói và sau đó nạp lại ờ 
các bên sừ dụng. Dan đến, chi phí ch o  v iệc  chia  
sẻ, sử  dụng lại sẽ  tăng, đồng thời gây khó khăn
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trong việc đảm bảo sự nhất quán trong nội dung 
đào tạo.

Chúng tôi nghiên cửu mô hinh chia sè nội 
dung động giữa các hệ thống đào tạo trực tuyến 
sao cho việc cập nhật nội dung được thể hiện 
tức thời tại các hệ thống sử dụng. Mô hình này 
dựa trên việc phân tách triệt để khối chức năng 
tạo bài giảng và khối chức năng khai thác bài 
giảng thành các hệ thống độc lập tương tác với 
nhau qua giao diện xác định. Các hệ thống khác 
nhau tuân theo cùng chuẩn giao diện đều có thể 
tham gia vào chia sẻ nội dung.

Các phần còn lại của bài báo được cấu trúc 
như sau; mục 2 giới thiệu tổng quan về đào tạo 
điện tử, mục 3 trình bày m ô hình chia sè nội 
dung đề xuất, m ục 4 trình bày hệ thống và thực 
nghiệm kiểm chứng.

2. Tổng quan về E-Iearning

2.1. Khái niệm về E-leanùng

Đào tạo điện tử (e-learning) là quá trình đào 
tạo trong đó việc giảng dạy được thể hiện hoặc 
phân phối thông qua các phương tiện điện tử 
nhu vô  tuyến liu y ền  li'inli, máy Uiili, m ạng  
intemet[8- l l ] . . .  Khác với môi trường đào tạo 
truyền thống nơi người dạy và người học phải 
cùng gặp mặt tại một thời điểm trong cùng một 
không gian địa lý, đào tạo điện tử dựa trên ưu 
thế của các kỹ thuật điện tử truyền thông đã tạo 
ra một môi trường học tập mới đem lại cho 
người học nhiều cơ hội học tập khác. Với hệ 
thống bài giảng được bố cục rõ ràng, có tính 
định hướng để học viên dễ dàng xác định được 
các nội dung cần học, cộng với việc tăng cường 
tính tương tác giữa người dạy với học viên và 
giữa học viên với nhau sẽ khiến người học thấy 
được lợi ích của phương pháp đào tạo mới mẻ 
này.

Cùng với sự gia tăng cùa cộng đồng người 
sử dụng và sự phát triển không ngừng cùa công 
nghệ, ngoài các đòi hỏi chung đối với một

H T IT , một hệ thống e-leam ing cần thỏa mãn 
các yêu cầu sau:

Tính dễ truy cập: cần  phải dễ dàng truy cập 
từ các thiết bị khác nhau (máy tính cá nhân, các 
thiết bị di đông,...), sử dụng các hệ điều hành 
và trình duyệt khác nhau và dùng các đường 
truyền với băng thông khác nhau (LAN, 
wireless, dial-up,...).

Tính cá nhân hóa: Khả năng thay đổi phù 
hợp với các đối tượng người dùng khác nhau, 
đối tượng người dùng ờ đây không chi được 
phân loại bời nội dung truy cập mà còn được 
phân loại bời môi trường, ngữ cảnh sử dụng.

Tính dễ thích nghi; hệ thống có khả năng 
thay đổi, nâng cấp để tương thích với môi 
trường mới.

Tương thích chuẩn: cần  phải tưcmg thích 
với các chuẩn giao tiếp và quản lý nội dung 
thông dụng.

Phần lớn các hệ thống e-leaming hiện nay 
đều xây dụng dưới dạng một ứng dụng web đơn 
nhất tích hợp chức năng quản trj học (LMS) và 
chức năng quản trị nội dung (LCMS) [1-4]. 
Việc chia sẻ bài giảng giữa các hệ thống này 
còn nhiều hạn chế. Việc hiệu chinh và bổ sung 
các chứ c năng cũ n g  rất phức tạp do phài sửa đổi 
lại kiến trúc và mã nguồn của toàn bộ hệ thống. 
Để khắc phục vấn đề này, đã có rất nhiều tổ 
chức tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát 
triển các chuẩn thống nhất chung cho quá trinh 
chia sẻ và trao đổi dữ liệu bài giảng giữa các hệ 
thống E-leaming khác nhau trên toàn thế giới 
như: tổ chức ADL với chuẩn SCORM[5-7], 
AICC với chuẩn CMI Guidelines, IEEE LTSC 
với đặc tả LOM, IMS Global Learning 
Consortium đưa ra các đặc tả dựa trên 
X M L[12]...Các chuẩn cũng như đặc tả này 
thường được xây dựng theo hướng vừa chuẩn 
hóa vừa áp dụng thực tế, điều này khiến ưong 
lĩnh vực đào tạo điện tử xuất hiện nhiều chuẩn 
khác nhau. Các chuẩn này có tính ổn đjnh 
không cao, thường xuyên có các thay đổi cập 
nhật, khiến việc tuân theo các chuẩn gặp nhiều 
khó khăn. Trong các chuẩn này, SCORM của
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AD L là bộ chuẩn được nhiều tổ chức phát triển 
đào  tạo điện tử sử dụng.

2.2 Kiến trúc hệ thống E-learning

Một hệ thống đào tạo điộn từ về mặt tổ chức 
là tập  hợp cùa rất nhiều các môđun chức năng 
khác nhau cho phép quản lý toàn bộ từ nội dung 
giàag dạy đến quá trinh đãng ký, quá trinh học 
tập hay quá trinh đánh giá kết CỊuà cùa từng 
người học tại bất cứ thời điểm nào. Các môđun 
này có thể được nhóm thành hai phân hệ cơ bàn 
là phân hệ quàn trị nội đung lìọc (LCMS -  
Learning Content Management System) và 
phãn hệ quàn trị học (LMS -  Learning 
Management System) [8,11] (hình 1).
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Hình 1. Mô hình hệ thống đào tạo điện tử.

LMS là một phân hộ quản lý các quá trinh 
học tập, bao gồm việc đăng ký khóa học cùa 
hợc viên, phân phối các nội dung học cho học 
viên, các hoạt động kiêm tra đánh giá, và các 
hoạt động tương tác trong cộng đồng người sừ 
dụng.

Một sô LMS còn hô trợ nhà quàn lý và 
giàng viên thực hiện giám sát tiến trình học và 
chất lượng học, hỗ trợ các hinh thức tương tác 
trực tuyén và bài giảng đồng bộ.

LCMS là phân hệ hồ trợ việc xâv dựng nội 
dung học tập bao gồm việc tạo, cập nhật, tìm 
kiếm và sử dụng lại các module bài giảng. Bài 
giảng có thể được thể hiện dưới nhiều mức khác 
nhau lừ văn bàn cho đến bài giảng đa phương

tiện chứa video và bài giảng dạng mô phòng hỗ 
trợ tương tác. Trong cùng một hệ e-leaming thỉ 
việc phân định rạch ròi giữa LMS và LCMS là 
rất khó khăn do chúng thường dùng chung 
nhiều mô đun trình diễn và tương tác với 
CSDL. Cách thức tương tác và biểu diễn dữ liệu 
nội tại cũng đặc thù theo từng hệ thống. Đẻ chia 
sé dừ liệu, các hệ thống này thường hỗ trợ khả 
năng xuấưnhập dừ liệu bài giảng theo các chuẩn 
thống nhất mà phổ biến là SCORM[5-7] hay 
XML[12].

2.3. Quán lý nội dung

Các mô hình E-leaming tuân theo các chuẩn 
được các tổ chức đưa ra hiện nay là các mô 
hinh chia sẻ nội dung tĩnh. Chia sẻ nội dung 
tĩnh là quá trình chia sè nội dung các bài giảng 
giữa các hệ thống đào tạo điện tử thông qua 
việc đóng gói và phân phối các bài giảng tuân 
theo các chuẩn đóng gỏi và phân phối. Như đà 
biết, hiện nay chuẩn đóng gói và phân phối phổ 
biến nhất là SCORM. Tuân theo chuẩn này, hệ 
thống có nội dung cần chia sẻ sẽ đóng gỏi các 
bài giàng cùa mình tuân theo chuẩn SCORM, 
tai nguycn se dược lưu trử tren máy có nội dung 
chia sẻ. Các hộ thống khác khi muốn sử dụng 
những gói bài giàng này, sẽ tạo ra các bản sao 
nhừng bài giảng đó và lưu trữ trẽn máy của hệ 
thống cằn sử dụng nội dung chia sẻ. Hinh 2 mô 
tả mô hình chia sé tĩnh trong hệ thống phát triển 
dựa trôn chuẩn SCORM. Như vậy, khi các hệ 
thống sử dụng nội dung chia sè cập nhật lại 
thông tin về bài giảng nghĩa là nỏ đang thao tác 
trên bản sao cùa gó i bài g iàng, chúng hoàn toàn  

độc lập với gói bài giảng trên hệ thống đã phân 
bố. Nói một cách khác, sau khi đã lấy gói nội 
dung bài giảng từ hệ thống chia sẻ bài giảng về 
hệ thống sừ dụng bài giảng thì nhừng thao tác 
sau đó trên hai hệ thống này không có liên quan 
gì đến nhau và như vậy thì vấn đề sử dụng lại 
hav chia sẻ không còn ý nghĩa ở những giai 
đoạn tiếp theo.
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Hình 2. Mô hình chia sè tĩnh (pha chia sổ).

3. Mô hình chia sẻ nộỉ dung  động

Xây dựng nội dung số là khâu quan trọng, 
tốn kém kinh phí đồng thời quyết định đến chất 
lượng của đào tạo điện tử. Dỏ đó việc sừ dụng, 
chia sẻ nội dung là tiêu chí quan Irọng hàng đầu 
khi triền khai hình thức đào tạo này. Chia sẻ nội 
dung không chi cần thực hiện giữa các hệ thống 
khác nhau mà ngay cả trong cùng một hệ thống 
cũng cần chia sẻ nội dung giữa các cua học vào 
các thời điểm khác nhau, hay thậm chí vào cùng 
thời điểm nhưng với những nhóm học viên  khác 
nhau.

Chuần chia sè nọi dung như da irinli bay 
trong mục 2 có một số hạn ché như sau:

Nội dung bài giảng khôiiíĩ phải là bất biến, 
cần được cập nhật liên tục trong quá Irinh giảng 
dạy. Mỗi khi cập nhật nội dung, chúng ta phải 
đóng gói lại bài giảng và phải nạp lại bài giảng 
vào tất cả các hệ thống sử dụng chúng.

Tại mỗi hệ thống sử dụng bài giàng sẽ phải 
lưu trữ một bản sao nội dung riẽng, hay trong 
cùng một hệ thống nếu tồ chức các khóa học tại 
các thời điểm khác nhau cũng cần tạo ra các 
bản sao nội dung khác nhau. Điều này sẽ dẫn 
đến làng phí lớn về lưu trừ và tăng chi phí trong 
việc đảm bảo tính nhất quản giừa các phiên bản 
khác nhau.

Một mặt, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ 
tầng truyền thông cũng như các công nghệ hỗ 
trợ lập trình tương tác trên vveb thi mô hình ứng 
dụng web với CSDL phân tán ngày càng trở

nên cỏ ưu the. Để khắc phục những hạn chế của 
các mô hinh chia sẻ nội dung tĩnh, chúng tôi đề 
xuất mô hinh chia sè nội dung động trén cơ sở 
phân tách độc lập việc tạo nội dung và việc sử 
dụng nội dung.

Hinh 3 mô tả mô hinh chia sè nội dung 
động đề xuất. Dữ liệu bài giảng được chia sẻ 
động thông qua CSDL bài giảng tập trung. Một 
lớp giao tiếp trung gian được cài đặt để giúp các 
hệ thống tưomg tác với CSDL gián tiếp qua 
mạng. Một hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS) 
sẽ khai thác được bài giảng và phân phát cho 
học viên nếu nó tuân theo chuẩn giao tiếp với 
lớp trung gian. Tương tự, một hệ thống quàn trị 
nội dung (LCM S) sẽ tạo nội dung, cập nhật nội 
dung trên CSDL thông qua lớp trung gian. Như 
vậy, đồng thời có thể có nhiều hệ LMS và 
LCMS tham gia vào chia sè nội dung. Thêm 
nữa, các hệ LMS có thể có các qui trình quản trị 
học và đối tượng học viên khác nhau cQng như 
các hệ LCMS có các phương thức tạo nội dung 
bài giảng khác nhau. Do bài giảng được lưu trữ 
độc lập với từng hệ thống nên việc cập nhật nội 
dung được thể hiện tới tất cà các hệ thống.

Hình 3. Mô hình chia sẻ nội dung động.

Hinh 4.a mô tả một phiên bản của việc chia 
sẻ động với các CSDL phân tán tại các hệ 
LCMS khác nhau. Trong trường hợp này, giữa 
các hệ LCMS có thể không chia sẻ dữ liệu. 
Hình 4.b mô tả phiên bản chia sẻ động trong 
trường hợp muốn tích hợp LMS và LCMS. Khi 
đó một hệ thống đào tạo điện tử có thể hoạt 
động một cách độc lập cũng như có thể tương 
tác với các hệ thống khác để chia sẻ dữ liệu.
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Điểm lưu ý ở  đây là việc chia sè diễn ra động 
tương tự như ở hình 4.a chứ không phải là dạng 
export/import như ờ cách thức truyền thống.

|uìttl|

\ u m

umd|

Hinh 4. Chia sẻ dữ liệu với các CSDL phân tán.

Dữ liệu được chia sẻ giữa các hệ thống 
trong mô hình đề xuất là dữ liệu về bài giảng. 
Ngoài ra, tại mỗi hệ LMS cần có các đữ liệu 
đặc thù khi khai thác mỗi bài giảng cho một 
khóa học cụ thể. Đó là các dữ liệu về sinh viên, 
về lịch trình học, về các hoạt động như ra bài 
tập hay các diễn đàn. Một cách hinh tượng, dữ 
liệu được chia sẻ là nội dung tirơng đổi độc lập 
với từng cua học cụ thể, đóng vai trò như một 
loại giáo trình dùng chung.

Quy trình triển khai khóa học theo mô hình 
đề xuất gồm các bước sau:

Giảng viên tạo bài giảng thông qua các hệ 
LCMS với các công cụ biên tập bài giảng của 
riêng mỗi hệ.

Các hệ LMS được gắn quyền truy cập vào 
khóa học đã được tạo ra ở buớc trước.

Giảng viên tạo các khóa học trên các hệ 
LMS với các bài giảng đã được cung cấp.

Học viên kết nối vào một hệ LMS truy cập 
vào khỏa học cùa mình. Với các yêu cầu truy 
cập nội dung bài giảng, hệ LMS sẽ kểt nối đến 
CSDL trung tâm hoặc đến hệ LCMS tương ứng 
để tìm và sau đó hiển thị nội dung cho học viên. 
Cơ chế tìm và hiện thị bài giảng trong suốt với 
học viên.

Khi cần, giảng viên truy cập vào hệ LCMS 
thích hợp để cập nhật nội dung bài giảng. Nội 
dung cập nhật sẽ được hiện thị cho học viên ở 
phiên truy cập tiếp theo.

Một vấn đề mấu chốt cùa chia sẻ nội dung 
là xác định giao diện giữa các hệ thống. Cố 
nhiều cách để xác định giao diện giữa hai hệ 
thống, tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất về 
việc truy xuất và cập nhật nội dung, cần phải 
xây dựng một lớp truy cập trung gian làm môi 
trường giao tiếp giữa LMS, LCMS với kho lưu 
trữ trung tâm. Để xây dựng được lớp frung gian 
giao gian, cần tiến hành:

1) Xây dụng tập các các hàm API phục vụ 
trao đổi giữa LMS, LCMS với lớp trung gian:

v ề  bản chất, các hàm trong API này chính 
là các từ khóa nhằm tạo ra một ngôrt ngữ giao 
tiếp giữa các LCMS, LMS với lớp trung gian. 
Việc sử dụng các hàm này sẽ cho phép:

Các hệ LMS, LCMS có thể sử dụng mà 
không cần quan tâm đến cách các hàm được 
thực hiện ra sao. Điều duy nhất các hệ LMS, 
LCMS cần biết là chức năng của mỗi hàm, yêu 
cầu thông tin đầu vào và định dạng thông tin trả 
lại.

Việc thay đổi, chinh sửa cấu trúc kho dữ 
liệu trung tâm là độc lập với các LMS và 
LCMS bên ngoài

Việc chinh sửa, bổ sung các hàm sẽ không 
làm ảnh hườnc đến các hoạt động của LMS và 
LCM

2) Xác định ngôn ngữ biểu diễn thông tin 
trao đổi giữa LMS, LCMS với lớp ư-ung gian:

Để linh hoạt trong việc cung cấp các thông 
tin trao đổi giữa LMS, LCMS với lớp trung 
gian, kiến trúc thông tin sẽ biểu diễn thông qua 
chuẩn XML.

3) Xác định môi trưcmg truyền thông:

Đe có thể thực hiện việc truyền thông giữa 
LMS, LCMS với lớp trung gian cần một chuẩn 
truyền thông trên mạng. Như đă biết, HTTP là 
cơ chế truyền thông ờ đó các trinh duyệt web 
trao đổi thông tin với các trang web, nó cho 
phép các tài liệu có thể liên kết với nhau qua 
WWW tạo ra cuộc cách mạng trong việc xuất 
bản tài ỉiệu trên Web. Đây là giao thức truyền 
thông phổ biến nhất hiện nay dùng để truyền 
thông tin trên web với các loại thông tin đa
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phương tiện như văn bản, âm thanh, hình ảnh, 
video... Khi sử dụng giao thức HTTP để liên 
kết các tài liệu với nhau người sử dụng không 
cần quan tâm đến giao diện người dùng dựa 
trên web cũng như một số vấn đề liên quan đến 
việc bảo mật thông tin ở tầng TCP/IP, điều này 
làm giảm đáng kể công sức của những người 
phát ữiển các ứng dụng trên web. Chính vì vậy 
chủng tôi đã lựa chọn HTTP, chuẩn truyền 
thống được hỗ trợ bời nhiều hệ điều hành và 
phần mềm, là chuẩn ữuyền thông phục vụ giao 
tiếp giữa lớp trung gian và các LMS, LCMS.

4. Thực nghiệm

4.1. Hệ thống thực nghiệm

Để kiểm chứng mô hình đề xuất, chúng tôi 
đã xây dựng hệ thống thử nghiệm [13] dựa trên 
nền hệ thống đào tạo điện từ nguồn mờ 
Moodle[14].

Moodle là một hệ thống quản lý học tập 
(Learning Management System - LMS hay còn 
gọi là Course Management System hoặc VLE - 
Virtual Learning Environment) mã nguồn mờ 
(d o  đỏ m iễn phí và  có  thể ch inh  sủa được m ẵ  

nguồn). Moodle là một thành phần quan trọng 
của hệ thống e-Learning, hỗ trợ học tập trực 
tuyến. Do thiết kế dựa trên module nên Moodle 
cho phép người dùng tùy biến các chức năng 
phù hợp với mục đích và yêu cầu cùa riêng 
mình.

Mô hình kiến trúc hiện tại của hệ thống 
Moodle bao gồm hai phần: phần cơ  sở  dữ liệu 
tập trung lưu trữ các tài nguyên các khóa học và 
phần chứa các chức năng thao tác với cơ sờ dữ 
liệu, cho phép người dùng thao tác với hệ thống 
cơ sở dữ liệu tài nguyên trong quá trình 
dạy/học. Việc xây dựng và chia sẻ các bài giảng 
trong hệ thổng Moodle tuân theo chuẩn 
SCORM. Khi người dùng muốn thêm bớt 
module cho hệ thống sẽ chinh sửa trong phần 
chức năng của mô hình Mood le

ở  đây, chúng tôi xây dựng thực nghiệm dựa 
trên mô hình mă nguồn tnờ Moodle xuất phát tìr 
lý do sau:

♦ Moodle là hệ đào tạo điện tử nguồn mở 
do đó việc tiếp cận với mã nguồn và tài liệu 
thiết kế sẽ thuận lợi

♦ Moodle đã được ưiển khai sử dụng tại 
trường đại học Công nghệ do đó chủng chúng 
tôi đã có những kinh nghiệm nhất định đối với 
hệ thống này. Mặt khác việc thử nghiệm thành 
công trên hệ thống này cũng sẽ mang lại cho hệ 
thống những tính năng mới có thể triền khai 
trong thực tế tại trường như khả năng cho phép 
quản lý tập trung nội dung một số môn học mà 
hiện nay đang được quản lý bời nhiều giáo viên 
khác nhau dẫn đến việc cùng một môn học 
nhưng nội dung không thống nhất hoặc bị quản 
lý trùng lặp.

♦ Moodle có kiến trúc môđun hóa tốt, đặc 
điểm này xuất phát từ việc Moodle là phần 
mềm nguồn mờ do đó môđun hóa sẽ giúp các 
môđun có thể được phát ừiển độc lập bời nhiều 
đội phát triển khác nhau.

Trên cơ sở mô hình hiện thời cùa hệ thống 
Moodle, chúng tôi đã tiến hành:

Nghiên cứu nhằm xác đinh những thành 
phần nào là không thay đổi khi một khóa học 
được tái sử dụng lại, những thành phần nào là 
thay đổi và khác nhau cho mỗi khóa học.

Bổ sung các môđun để tạo ra hai phân hệ 
LMS và LCMS độc lập (hình 5) theo nghĩa 
chúng sẽ chạy trên hai hệ thống khác nhau và 
việc trao đổi, tương tác giữa hai phân hệ này sẽ 
được thực hiện thông qua một lớp giao tiếp 
trung gian, lớp giao tiếp này cũng sẽ có nhiệm 
vự quản lý cấu trúc dữ liệu cùa hệ thống. Thông 
qua phân hệ LCMS giáo viên sẽ cung cấp các 
nội dung bài giảng và các thông tin có liên quan 
đến các khóa học. Thông qua phân hệ LMS, 
học viên sẽ truy cập đến các nội dung bài giảng

Phân tách cơ sở dữ liệu trung tâm thành 2 
phần, một phần có liên quan đến các chức năng 
quản lý hệ thống của các phân hệ LMS và 
LCMS ( phần này được chuyển sang các phân
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hệ tương ứng) và một phần còn lại chứa các 
thôing tin về các khóa học, các bài giảng được tổ 
chứrc lại thành CSDL trung tâm (hình 5).

Tổ chức phân tách và bổ sung các môđun 
nhằm xây dựng một lớp giao tiếp trung gian 
phvuc vụ việc giao tiếp giữa LMS, LCMS với cơ 
sở d ữ  liệu trung tâm (hình 5).

C & c m d đ u n  ctn>c 
n ftn a  U tA S

O Ac m ặ đ u n  c h ứ c  
n â n «  L C M S

' •

O A c m ô đ u n  tru n ^  |{t«n

C S D L .  tSp 
truna

Hinh 5. Mô hình sau khi phân tách và bố sung lớp 
trung gian.

1) X ây dựng các phân hệ LMS và LCMS độc lập

Trên cơ sờ tìm hiểu chức năng cùa các 
mô4un trong hệ thống Moodle[14], chúng tôi 
đã tiến hành phân tách các môđun liêii quan đến 
nội dung học thành một phân hệ hoàn chinh, 
chạy độc lập mà từ đây về sau chúng tỏi sẻ gọi 
là hệ thống M LCMS. Đồng thời chúng tôi 
cũng phân tách các môđun liên quan đến việc 
quản lý học tập thành một hệ thống riêng là 
M_LMS. Trofig đó :

a. M LCMS bao gồm các niôđun chính sau: 
Quản lý khóa học, Quản lý tài nguyên, Quản lý 
tiến trình cùa khóa học, Quản lý người dùng.

b. M LMS bao gồm các môđun cơ bản sau: 
Quản lý site, Quản trị người đùng, Trình diễn 
bài giảng, Kiểm tra đánh giá, Diễn đàn, Thống 
kê báo cáo.

2) Xây dụng cơ sở  dữ  liệu trung tám

Trên cơ sở cấu trúc dữ liệu của Moodle, 
chúng tôi đã tách các bảng dữ liệu có liên quan 
đến việc lưu trữ và quản lý các bài giảng và

khóa học để đưa vào trờ thành kho dữ liệu ừung 
tâm:

♦ Các bảng lưu trữ thông tin về khóa học

♦ Các bảng lưu trữ thông tin về các bài 
giảng

♦ Các bảng lưu trữ thứ tự tiến hành của các 
bài giảng

♦ Các bảng lưu trữ thông tin người sử dụng

3) Xây dựng lớp giao tiếp trung gian

Lớp giao tiếp trung gian được xây dựng ứên 
cơ sờ tách các môdun liên quan đến truy cập để 
quản trị cơ sờ dữ liệu thành một phân hệ riêng. 
Do đặc thù sử dụng LMS và LCMS được tách 
ra từ một hệ nên giải pháp tuy không friệt để 
tuân theo mô tả của chuẩn nhưng vẫn đáp ứng 
được mục tiêu thực nghiệm. Lớp giao tiếp trung 
gian này chứa các hàm phục vụ LCMS n h ư : 
Quản trị khóa học, Quản trị bài giảng. Các hàm 
phục vụ LMS để quản lý việc học của học viên, 
cung cấp đến học viên các nội dung bài giảng 
theo yêu cầu như: lấy danh sách các khóa học, 
truy vấn kiến trúc một khóa học, truy vấn kiến 
trúc của một bài giàng, truy vấn một tài nguyên 
trong bài giảng.

Ngoài ra lớp này còn chứa các hàm chứng 
thực, nhiệm vụ chính của chúng là cung cấp 
môi trường chứng thực các LMS, LCMS vởi 
lớp trung gian. Việc chứng, thực có thể thực 
hiện theo cơ chế chứng thực theo từng phiên 
bời chính lớp trung gian hoặc thực hiện thông 
qua một đại diện chứng thực bên ngoài LDAP.

4.2. Ket quả thực nghiệm

Chúng tôi đã cài đặt M LCMS và M LMS 
lên các máy chủ độc lập. Trên cơ sở đó tạo nội 
dung bài giảng môn Tin học cơ sở trên hệ 
M LCMS và sau đó tạo hai khóa học cùng nội 
dung này trên hệ M LMS (hinh 6). Từ đó cập 
nhật nội dung trên M_LCMS và kiểm chứng 
việc hiện thị trên M_LMS. Bước đầu cho thấy 
hai hệ thống tương tác ổn định với các chức 
năng cơ bản về chia sẻ nội dung.
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thử nghiệm để có thề đưa vào sử dụng rộng rãi 
trong thực tế.

Hình 6 . Tạo khóa học trên M_LMS sừ dụng nội 
dung đã có trên M_LCMS.

5. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã đề xuất một 
mô hình chia sé nội dung động cho các hệ 
thống đào tạo điện tử. Mô hinh này cho phép 
các hệ LMS, LCMS khác nhau có thể chia sẻ 
nội dung một cách linh hoạt, trong suốt với 
người dùng qua môi trường web. Hơn thế, sự 
thay đổi đỏ còn được thể hiện ngay đối với 
người học.

Đề thừ nghiệm mô hình này, chủng tôi đã 
tiến hành xây dựng hộ thống thực nghiệm bao 
gồm một phân hệ M LCMS chứa các môđun 
bài giảng độc lập với phân hệ M LMS chứa các 
mô đun liên quan đến việc quản lý học tập, một 
cơ sở dữ liệu trung tâm và một lớp giao tiếp 
trung gian trên cơ sở cải tiến hệ thống Moodle 
đă cỏ và phần mềm đào tạo điện tử đang được 
sử dụng tại trường Đại Học Công Nghệ - 
ĐHQGHN. Thực nghiệm cho thấy, hai hệ thống 
hoạt động ồn định, việc phân tách quản trị học 
và quản trị nội dung có nhừng thuận lợi nhất 
định trong việc quản lý và sừ dụng lại bài 
giảng.

Hướng nghiẻn cứu tiếp theo cùa chúng tỏi 
là hoàn thiện các đặc tà cùa mô hình, song song 
với việc hoàn thiện hệ thống đã được triền khai
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Một phần của công trình này được hỗ trợ từ 
đề tài QG.05.01,ĐHQGHN.
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A content sharing model for web-based training systems

Tran Thi Mai Thuong, Phung Chi Dung, Nguyen Viet Ha

College o f  Technology, Vietnam National University, Hanoi, I44Xuan Thuy, Hanoi, Vietnam

The content sharing and reusing in web-based training systems is being users’ wide interest as well 
as developer’s. There were many standards researched and developed for sharing the content, such as 
SCORM. However, the content sharing process between e-learing systems is still performed in offline 
way. This make the content management and update to become difficult. In this paper, we proposed a 
dynamic content sharing model based on the mechanism splitting the WBT system into two 
independent subsystems : LMS (learning management system) and LCMS (learning content 
management system), concuưently, defined a standardized interface between these systems. Finally, 
we developed a test system and its results initially indicated that LMS and LCMS systems interact 
with each other stably.
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